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THƢ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật 

 

Trước hết, Bệnh viện HNĐK Nghệ An xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh 

doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian 

qua. 

Hiện tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An đang có nhu cầu mua sắm các vật tư, linh 

kiện và phụ kiện thay thế cho các thiết bị y tế hiện có và một số dịch vụ kỹ thuật 

khác. Chi tiết như các Phụ lục đính kèm. 

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, Bệnh viện HNĐK Nghệ An kính mời các 

đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các thiết bị, sửa chữa, bảo trì, vật tư, linh 

kiện, phụ kiện thay thế và dịch vụ khác theo danh mục trên gửi hồ sơ báo giá.  

Yêu cầu hồ sơ báo giá đối với các danh mục thuộc về mua sắm, sửa chữa trang 

thiết bị y tế bao gồm: 

1. Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện để kinh doanh trang 

thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. 

2. Báo giá: có đầy đủ chi tiết các thông tin Hãng sản xuất, nước sản xuất, năm 

sản xuất, hiệu lực báo giá. Giá yêu cầu phải có đầy đủ các chi phí liên quan. 

3. Catalog, cấu hình, tính năng kỹ thuật (đối với thiết bị y tế). 

Đối với các danh mục không thuộc phạm vi trang thiết bị y tế, yêu cầu cung cấp 

các giấy phép liên quan khác theo quy định của Nhà nước. 

Hồ sơ báo giá xin gửi về: Phòng VT-TBYT- Bệnh viện HNĐK Nghệ An- Địa 

chỉ: Km5, đại lộ Lê-nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian 

trước ngày 29/06/2023. Bên ngoài bì thư yêu cầu ghi rõ “Bản chào giá cho…” đối 

với từng danh mục cụ thể. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị! 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Xuân Nam 

 



PHỤ LỤC I 

 

Nội dung về yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thật cơ bản: 

Cần xây dựng yêu cầu cho từng thiết bị, vật tư, linh kiện, phụ kiện. Gồm 4 phần: 

A. Yêu cầu chung:  

Yêu cầu mới 100%, tiêu chuẩn thiết bị, vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế, tiêu chuẩn 

nhà sản xuất, yêu cầu môi trường hoạt động của vật tư linh phụ kiện, nguồn điện sử 

dụng… 

B. Yêu cầu cấu hình: 

 Ghi rõ mã hàng của từng thiết bị, vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế. 

C. Yêu cầu kỹ thuật: 

Ghi rõ các thông số kỹ thuật của từng thiết bị, vật tư, linh phụ kiện thay thế để đảm 

bảo dùng tương thích với thiết bị. 

D. Yêu cầu khác: 

 Nêu các yêu cầu về điều kiện thương mại, bảo hành, bảo trì, cung cấp, lắp đặt, kiểm 

định, tài liệu đạo tạo…. 



PHỤ LỤC II 

 

Các thông tin cơ bản trong bản chào giá: 

STT Tên thiết bị/vật tư,linh 

kiện, phụ kiện thay thế/ 

dịch vụ kỹ thuật 

Model/Hãng sx/ 

Nước sx/Năm sx 

Đơn vị 

tính 

SL Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) 

1        

2        

3        

Tổng cộng       

 

* Ghi chú: 

- Giá phải bao gồm VAT và các chi phí liên quan khác 

- Cột (8): Gửi kèm tài liệu chứng minh 

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 3 tháng.



PHỤ LỤC III. 

DANH MỤC  MUA SẮM CÁC THIẾT BỊ, VẬT TƢ, LINH KIỆN, PHỤ KIỆN THAY 

THẾ VÀ DỊCH VỤ 

 

I. MUA SẮM PHỤ KIỆN MÁY GIẶT HÃNG UNIMAC. 
 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật SL ĐVT Ghi chú 

1 

Biến tần hãng 

Yaskawa (V1000 

Series) 

- Công suất: 5.5kW 

- Điện áp ngõ vào: 3 

Pha 380V 

 

01 Cái Mới 100% 

2 
Van xả máy giặt 

công nghiệp 

-Điện áp hoạt động: 

220V-50 Hz 

- Kích thước ống: 

76mm 

01 Cái Mới 100% 

 

II. MUA SẮM PHỤ KIỆN MÁY THỞ ENGSTROM ( HÃNG GE) 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật SL ĐVT Ghi chú 

1 

Cảm biến lưu 

lượng dòng khí thở 

ra 

- Tương thích với máy 

thở Engstrom( hãng 

GE Healthcare) 

01 Cái Mới 100% 

 

III. MUA SẮM PHỤ KIỆN SỬA CHỮA MÁY NỘI SOI TAI MŨI HỌNG 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật SL ĐVT Ghi chú 

1 
Optic Nội soi tai 

mũi họng 

Optic 0° 2.7mm 

110mm 
01 Cái Mới 100% 

 

 IV. MUA SẮM MÁY HÖT ĐỜM DỊCH 

TT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật SL ĐVT Ghi chú 

1 Máy hút đờm dịch 

 - Áp suất hút:≥80kPa 

  - Công suất hút: 

≥20L/min 

 - Bình(thủy tinh) chứa 

dịch: 2.5L/bình, một 

máy có 2 bình 

 

01 Cái 
Mới 

100% 

 

V. MUA SẮM VẬT TƢ ĐIỆN – NƢỚC SỬA CHỮA THƢỜNG XUYÊN 

STT Danh mục Xuất xứ SL ĐVT Ghi chú 

1 Vòng bi 6308 SKF Việt Nam 4 Cái  

2 Bóng led trụ  30W Rạng Đông Việt Nam 4 Cái  

3 Mỡ bôi trơn Việt Nam 1 Hộp  

4 
Cột lọc béo số 1 máy R.O Công 

nghiệp 
Việt Nam 

1 
Cái 

 

5 Bộ bánh xe Ø350 Việt Nam 6 Bộ  

6 Rơ le tăng áp máy bơm Việt Nam 2 Cái  

https://quangduongmed.com/khoa-ngoai.html
https://quangduongmed.com/khoa-ngoai.html


7 Van bơm xe có đồng hồ điện tử Việt Nam 1 Cái  

8 Dầu xịt bôi trơn RP7 Việt Nam 1 Hộp  

9 Bóng led 5W Rạng Đông Việt Nam 48 Cái  

10 Ổ cắm chìm 3 chấu đôi Sino Việt Nam 10 Cái  

11 Băng dính điện nano Việt Nam 20 Cuộn  

12 Phích cắm âm Vinakip Việt Nam 10 Cái  

13 Bóng led 0.6m Rạng Đông Việt Nam 40 Cái  

14 Dây + xịt vệ sinh Việt Nam 30 Bộ  

15 Sen tắm Việt Nam 20 Cái  

16 Cụm tăm nóng lạnh Laiki Việt Nam 5 Bộ  

17 Dây dẫn chậu rửa Việt Nam 20 Cái  

18 Két nước vệ sinh (loại ấn) Việt Nam 4 Cái  

19 Vòi đơn chậu sứ Việt Nam 60 Cái  

20 Vòi gạt đồng Ø15 Feroli Việt Nam 20 Cái  

21 Ruột két nước Việt Nam 10 Cái  

22 Xi phông ruột gà Việt Nam 10 Cái  

23 Dây Curoa B66 Thái lan 
2 

Cái 
 

24 Khởi động từ LS 40A Hàn quốc 2 Cái  

25 Vòi nước đơn cao Việt Nam 5 Cái  

 

VI. LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY BƠM TIÊM THUỐC CẢN QUANG 

Vật tƣ, linh kiện, phụ kiện thay thế cho máy Bơm tiêm thuốc cản quang cho máy 

Chụp cắt lớp vi tính 64 dãy Philips (Model: Medrad Stellant / hãng sản xuất: Bayer 

Medical Care Inc.) 

 

STT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 
Ghi 

chú 

1 Cảm biến ống tiêm 

(ASSY, CABLE, 

AUTODOCK SENSOR 

IS,STELLANT) 

Tương thích với 

máyModel: Medrad 

Stellant / hãng sản xuất: 

Bayer Medical Care Inc 

Cái 01  

 



VII. DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN BỨC XẠ CHO CÁC THIẾT BỊ X-QUANG VÀ 

PHÕNG MÁY: 

 

STT Danh mục Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 03 Hệ thống  

2 Hệ thống chụp mạch 02 Hệ thống  

3 Máy chụp tăng sáng truyền hình 01 Hệ thống  

4 Máy chụp X-quang kỹ thuật số 03 Hệ thống  

5 Máy chụp X-quang di động 02 Máy  

 

VIII. DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH BỒN OXY LỎNG  

 

STT Danh mục Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 Bồn oxy lỏng 6 m3 01 Hệ thống  

 

IX. HÖT HẦM VỆ SINH (BỂ PHỐT) 

- Khảo sát trực tiếp và báo đơn giá phù hợp với hiện trạng bệnh viện 

 

X. BẢO DƢỠNG MÁY PHÁT ĐIỆN BỆNH VIỆN 

 

STT Danh mục Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 Máy phát điện dự phòng 706 

KVA 

02 Máy Khảo sát và 

báo giá 

2 Máy phát điện dự phòng 01 Máy Khảo sát và 

báo giá 

 

XI. BẢO DƢỠNG MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ 

 

STT Danh mục Số lƣợng ĐVT Ghi chú 

1 Máy điều hoà cục bộ 730 Máy Khảo sát và 

báo giá 

 

XII. DANH MỤC CÁC VẬT TƢ Y TẾ THÔNG THƢỜNG 

Chú ý: Các đơn vị chào đơn giá hàng hoá 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật Ghi chú 

1 
Panh thường ( Panh cong 16 

không mấu) 

Dài 16 - 18cm, Thép không gỉ 

đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy 

định của Bộ Y tế 

 



2 Panh thẳng có mấu 
Dài 18 - 20cm, Thép không gỉ 

đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy 

định của Bộ Y tế 

 

3 Panh thẳng không mấu 
Dài 18 - 20cm, Thép không gỉ 

đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy 

định của Bộ Y tế 

 

4 Pank đầu rắn  
Dài 30cm, Thép không gỉ 

đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy 

định của Bộ Y tế 

 

5 Pank cong  không mấu 
Dài 16 - 18cm, Thép không gỉ 

đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy 

định của Bộ Y tế 

 

6 Phẫu tích có mấu 
Dài 14 - 15cm, Thép không gỉ 

đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy 

định của Bộ Y tế 

 

7 Phẫu tích không mấu 
Dài 14 - 15cm, Thép không gỉ 

đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy 

định của Bộ Y tế 

 

8 Kéo thường 
Dài 15 - 16cm, Mũi tù,Thép không gỉ 

đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy 

định của Bộ Y tế 

 

9 Kéo cắt chỉ 
Dài 10 - 12cm, Mũi nhọn, Thép 

không gỉ đảm bảo an toàn và hợp 

chuẩn quy định của Bộ Y tế 

 

10 Kìm kẹp kim 
Dài 16 -  18cm, Thép không gỉ 

đảm bảo an toàn và hợp chuẩn quy 

định của Bộ Y tế 

 

11 Lọ bông cồn Đường kính  ≥ 8cm, Cao ≥ 5cm 

Thép không gỉ đảm bảo an toàn và 

hợp chuẩn quy định của Bộ Y tế 

 

12 Khay quả đậu Kt: dài 20cm, rộng 15cm 

Thép không gỉ đảm bảo an toàn và 

hợp chuẩn quy định của Bộ Y tế 

 

13 Bát inox Kt: đường kính 8, sâu 5cm 

Thép không gỉ đảm bảo an toàn và 

hợp chuẩn quy định của Bộ Y tế 

 

14 Lọ cắm panh 
Kt: cao 14cm, đường kính  

miệng ống 5cm 

Thép không gỉ đảm bảo an toàn và 

hợp chuẩn quy định của Bộ Y tế 
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